


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Giá trị của biểu thức  là:
    A. 1	    B. 2	    C. 4	    D. 3
Lời giải: 

Có 

Câu 2: Rút gọn biểu thức   ta được kết quả là:



    A. 	    B. 	    C. 3	    D. 
Lời giải: 


;


Câu 3: Chọn phát biểu đúng. Phương trình   có . Khi đó:


    A. Phương trình có một nghiệm , nghiệm kia là 


    B. Phương trình có một nghiệm , nghiệm kia là 


    C. Phương trình có một nghiệm , nghiệm kia là 


    D. Phương trình có một nghiệm , nghiệm kia là 



Câu 4: Xác định hệ số  của hàm số  để đồ thị của nó đi qua hai điểm .




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
Thay tọa độ của điểm A và điểm B vào hàm số ta được:

 

Vậy 
Câu 5: Một xe ô tô cần chạy quãng đường 100km trong thời gian đã dự định. Vì trời mưa nên một phần năm quãng đường đầu xe phải chạy chậm hơn vận tốc dự định là 15km/h nên quãng đường còn lại xe phải chạy nhanh hơn vận tốc dự định là 10km/h. Tính vận tốc dự định của xe ô tô đó.



    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
Gọi x (km/h) là vận tốc dự định của xe ô tô (x > 15)

Thời gian dự định của xe là  (h). 

Thời gian xe đi một phần năm quãng đường đầu là (giờ)
Thời gian xe đi quãng đường còn lại là [image: ].


Theo bài ra ta có phương trình:  =  + [image: ] 


                                             

[image: ]



[image: ] x = 30 (thoả mãn điều kiện).
Vậy vận tốc dự định của xe là 30 km/h
Câu 6: Hình vành khuyên giới hạn bởi hai đường tròn (O;R) và (O;r) với R > r có diện tích là ?


A. 	    	B. 	    


C. 	   	D. 
Câu 7: Cho (O;R), điểm A nằm trên (O). Đường thẳng d đi qua A và vuông góc với OA thì :
    A. đường thẳng d là tiếp tuyến của đường tròn và O là tiếp điểm.
    B. đường thẳng d là dây cung của đường tròn và A là tiếp điểm.
    C. đường thẳng d là cung của đường tròn và O là tiếp điểm.
    D. đường thẳng d là tiếp tuyến của đường tròn và A là tiếp điểm.
Lời giải: 
Dựa vào dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến và các xác định tiếp điểm





Câu 8: Cho . Biết ,,.Tính các tỉ số lượng giác của góc .




    A. ; ; ; 




    B. ; ; ; 




    C. ; ; ; 




    D. ; ; ; 
Lời giải: 
[image: ]



Xét  có: ; 

Do đó: 


Suy ra:  vuông tại  (định lí Py-ta-go đảo)
Theo định nghĩa tỉ số lượng giác trong tam giác vuông, ta có:




; ; ; 





Câu 9: Cho hình vuông nội tiếp đường tròn như hình. Phép quay thuận chiều  tâm  biến các điểm lần lượt thành các điểm:
[image: ]




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 




Phép quay thuận chiều tâm biến các điểm  thành những điểm tương ứng 


Câu 10: Một hộp sữa hình trụ có bán kính đáy là 13 cm. Biết diện tích vỏ hộp (kể cả nắp) là 292,5. Thể tích của hộp sữa đó là:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 

Bán kính đáy của hộp sữa hình trụ là 



Diện tích vỏ hộp (kể cả nắp) là 292,5nên diện tích xung quanh của hộp sữa là: 



Chiều cao của hộp sữa hình trụ là:
Thể tích của hộp sữa là:


Câu 11: Gieo một con súc sắc sau đó gieo một đồng tiền xu. Quan sát số chấm xuất hiện trên con súc sắc và sự xuất hiện của mặt sấp (S), mặt ngửa (N) của đồng tiền. Không gian mẫu của phép thử trên là:

    A. 

    B. 

    C. 

    D. 
Lời giải: 
Gieo con súc sắc độc lập với đồng tiền nên các khả năng có thể xảy ra là: 

.
Câu 12: Số phần tử của không gian mẫu được kí hiệu là:
    A. Ω	    B. n	    C. n(E)	    D. n(Ω)

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.




Câu 1: Hai anh Quang và Việt góp vốn cùng kinh doanh. Anh Quang góp  triệu đồng, anh Việt góp  triệu đồng. Sau một thời gian lãi được  triệu đồng. Lãi được chia theo tỉ lệ vốn đã góp. Gọi số tiền lãi mà anh Quang và anh Việt được hưởng lần lượt là x (triệu đồng) và y (triệu đồng).

    a) Điều kiện của x và y là: 

    b) Lãi được chia theo tỉ lệ vốn đã góp nên có: 


    c) Tổng số tiền lãi là  triệu đồng, nên có: 


    d) Anh Quang hưởng lãi đồng, anh Hùng hưởng lãi đồng.
Lời giải: 

a.  Chọn Sai

b. Lãi được chia theo tỉ lệ vốn đã góp nên có:  Chọn Đúng

c.  Chọn Sai

d. Giải HPT:  (đơn vị: triệu đồng)
 Chọn Đúng



Câu 2: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi . Nếu tăng chiều dài lên lần và chiều rộng lên 3 lần thì chu vi khu vườn tăng lên .

    a) Nửa chu vi của khu vườn là 

    b) Chiều dài và chiều rộng thực tế của khu vườn là: 



    c) Nếu tăng chiều dài lên  lần và chiều rộng lên  lần thì chiều dài và chiều rộng khu vườn lần lượt là: 

    d) Diện tích khu vườn là 
Lời giải: 

a. Nửa chu vi vườn:  Chọn Đúng


b. Gọi lần lượt là chiều dài và chiều rộng khu vườn 



Chu vi của vườn là  nên nửa chu vi bằng  :  (*)


Nếu tăng chiều dài lên 4 lần và chiều rộng lên 3 lần thì chu vi khu vườn tăng lên  nên có: (**)

Giải hệ 2 PT (*) và (**) được:  Chọn Sai

c. Chiều dài và chiều rộng khi tăng lên lần lượt là:  Chọn Sai

d. Diện tích vườn Chọn Sai


Câu 3: Cho đường tròn  và các điểm   như hình vẽ dưới đây:
[image: ]



    a) Hai điểm  chia đường tròn thành 2 cung, cung nhỏ là .



    b) Hai điểm  chia đường tròn  thành 2 cung, cung nhỏ là cung nằm trong .

    c) Số đo cung nhỏbằng số đo góc ở tâm chắn cung đó.


    d) Số đo  bằng số đo 
Lời giải: 


a)    là cung lớn. Vậy phát biểu là cung nhỏ sai.
Chọn: S


b) Cung nhỏ  là cung nằm trong . Vậy phát biểu này là đúng.
Chọn: Đ



c) Vì  bị chắn bởi góc ở tâm do đó là cung nhỏ. Số đo cung nhỏ  bằng số đo góc ở tâm chắn cung đó là phát biểu đúng. 
Chọn: Đ

d)  gồm có cung nhỏ và cung lớn. Chỉ có cung nhỏ có số đo bằng số đo góc ở tâm chắn bởi cung đó. Vậy phát biểu ở ý d) là sai.
Chọn: S
Câu 4: Theo dõi tốc độ của 40 chiếc xe ô tô khi đi qua một trạm kiểm soát giao thông người ta lập được bảng tần số tương đối ghép nhóm như sau: 
	Tốc độ (km/h)
	

	

	

	


	Tần số tương đối (%)
	

	40
	20
	15


Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
    a) Có 20 xe ô tô đi qua trạm kiểm soát với tốc độ từ 60 km/h đến dưới 70 km/h.


    b) Tần số của nhóm là .


    c) Tần số của nhóm là 

    d) Giá trị của là 25.
Lời giải: 

Tần số tương đối của nhóm  là 20% 

Số lượng xe ô tô qua trạm kiểm soát với tốc độ từ 60 km/h đến dưới 70 km/h là:  (xe)
Chọn: Sai


Tần số tương đối của nhóm  là: . 


Suy ra tần số của nhóm  là: .
Chọn: Sai


Tần số tương đối của nhóm ô tô đi qua trạm kiểm soát với tốc độ  là . 


Suy ra tần số của nhóm  là .
Chọn: Sai


Giá trị của  là:  
Chọn: Đúng

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.


Câu 1: Tính giá trị biểu thức  ta được kết quả ...
Lời giải: 

Ta có: A = 
Đáp án: 20,5
Câu 2: Một người đi xe máy khởi hành từ A đến B cách nhau 120km. Đi được nửa đường, xe dừng lại nghỉ mất 30 phút. Để đến B đúng dự định, trên đoạn đường còn lại xe máy phải tăng vận tốc thêm 10km/h. Tính vận tốc ban đầu của xe máy.
Lời giải: 
Gọi vận tốc ban đầu của xe máy là: x (km/h) (x > 0).
Vận tốc xe máy đi nửa đoạn đường lúc sau là: x + 10 (km/h)

Thời gian dự định đi của xe máy là: (h)

Thời gian xe máy đi nửa đoạn đường lúc đầu là: (h)

Thời gian xe máy đi nửa đoạn đường lúc sau là: (h)




Theo đề bài ta có phương trình: ++=
Giải phương trình ta được: x1 = 30 (TMĐK); x2 = - 40 (loại)
Vậy vận tốc ban đầu của xe máy là 30km/h.
Đáp án: 30



Câu 3: Cho các số thực  không âm thỏa mãn điều kiện . Giá trị của biểu thức  bằng ….
Lời giải: 

Ta có: .

Do đó: 

                                            

                                 .
Suy ra:



                                                          

                                               .

Khi đó: .

Vậy .
Đáp án: 4


Câu 4: Dây AB của đường tròn  có độ dài là . Tính hoảng cách từ O đến AB.
Lời giải: 


+ Kẻ  vuông góc với . 








+  có   nên  cân tại . Mà  là đường cao nên  đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh . Khi đó 


+ Áp dụng định lý Pythagore vào tam giác vuông  ta có:    



Từ đó suy ra = = 
Đáp án: 4



Câu 5: Một cốc thủy tinh đựng đầy nước có chiều cao  và thể tích . Người ta thả vào cốc một viên bi sắt hình cầu có bán kính bằng bán kính đáy cốc nước, viên bi sắt ngập toàn bộ trong nước. Hỏi lượng nước bị tràn ra ngoài là bao nhiêu ? (làm tròn đến hàng đơn vị)
Lời giải: 


Vì cốc nước hình trụ có chiều cao  và thể tích cốc 


 Nên 

Vì viên bi sắt hình cầu có  nên thể tích viên bi là



Vậy lượng nước bị tràn ra ngoài là 
Đáp án: 113
Câu 6: Tung một đồng xu cân đối đồng chất hai lần liên tiếp và quan sát mặt xuất hiện trên hai đồng xu. Không gian mẫu của phép thử này có số phần tử là ?
Lời giải: 
Ta liệt kê được tất cả các kết quả có thể của phép 
thử bằng cách lập bảng:
	          Lần I
Lần II
	

	


	

	

	


	

	

	




  
Mỗi ô là một kết quả có thể. Không gian mẫu là tập hợp gồm (phần tử)
[bookmark: _GoBack]Đáp án: 4
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